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STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Tên môn học Số TC Lần học

 Số tiền 

phải nộp 

 Học 

phí đã 

nộp 

 Học phí 

còn nợ 
 Ghi chú 

1
16050780 Trần Thị Hà My 35892

QH-2016-E KTQT-CLC (TT 

23)

 Lý luận GDTC và các môn thể 

thao cơ bản
1 Học tự nguyên  345,000 

-      
 345,000 

 Kỳ hè 2017-

2018 

2 18050558 Đoàn Anh Quân 03/21/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 5 

(TT 23)
Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000 -       1,125,000 

3 18051029 Nguyễn Thị Hoàng Giang 07/02/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

3 (TT 23) 

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại  1,710,000 -       1,710,000 

4 18051105 Đỗ Phương Thảo 01/06/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

2 (TT 23) 

Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp
3 Học lần đầu  1,125,000 -       1,125,000 

Danh sách gồm 4 sinh viên.

PL02 - DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯA THU - NỘP HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo thông báo số 920 /ĐHKT-KHTC ngày 11/ 04/2019)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC ĐÁP ỨNG TT 23/2014/TT-BGDĐT

1


